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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ TIẾNG ANH

 

 

UNIT 12: A VACATION ABROAD (BÀI HỌC : học sinh đọc kỹ bài giảng trước khi làm bài tập) 

 

A/ GETTING STARTED + LISTEN AND READ 

1/ abroad  (adv) ở nước ngoài 

3/ ticket  (n) vé, thẻ 

4/ include  (v) bao gồm 

5/ free ≠ busy  (a) rảnh ≠ bận rộn 

6/ come over  (v) ghé thăm 

7/ pick up  (v) đón, rước 

B/ SPEAK + LISTEN 

1/ itinerary  (n)  hành trình, lộ trình  

2/ arrive  (v)  đến nơi 

 arrival  (n) sự tới nơi 

3/ sightseeing  (n) tham quan 

 go sightseeing (v) đi tham quan 

4/ via   (prep) ngang qua 

5/ humid (a) ẩm ướt 

C/ READ 

2/ lava  (n) dung nham 

3/ pour  (v) chảy tràn ( + out ) 

4/ overhead (adv) phía trên đầu 

5/ go on (v) tiếp tục = continue 

6/ wharf (n) cầu cảng 

7/ valley (n) thung lũng 

9/ carve (v) chạm, khắc 

10/ situated (a) ở một vị trí nào đó = located 

11/ shore (n) bờ hồ lớn 

12/ statue (n) tượng 

 The Statue of Liberty (n)  Tượng Nữ Thần Tự 

Do 

13/ Empire State Building(n) Tòa nhà Empire 

State 

D/ WRITE 

1/ hospitable (a) mến khách 

≠ imhospitable (a) không mến khách 

2/ helpful (a) hữu ích 

 helpless (a) vô dụng 

3/ school drum(n) trồng trường 

4/ cheer (+up) (v) hoan hô 

E/ GRAMMAR 

I. Past progressive tense: 

 (+) I, He, She, It + was 

      We, They, You + were     + Ving ….. 

Ex: I was working at that time. 

 (-) S + was / were + not+ Ving ……….. 

Ex: They weren’t doing their homework. 

 (?) Was / Were + S + Ving …………….? 

Ex: Were you listening to me? 

 Use 

+ Hành động diễn ra vào một thời điểm xác định 

trong quá khứ. 

Ex: I was watching TV at 8 o’clock last night. 

+ Hành động đã xảy ra và kéo dài liên tục trong 

một khoảng thời gian trong quá khứ. 

Ex: I was painting all day yeaterday. 

+ Hành động diễn ra trong quá khứ thì một hành 

động khác xảy đến. Dùng thì quá khứ tiếp diễn cho 

hành động kéo dài và thì quá khứ đơn cho hành 

động xảy đến. Dùng When, While, As để nối hai 

mệnh đề. 

Ex: We were having dinner when he came 

yesterday. 

      The phone rang while we were having 

breakfast. 

2. Present progressive tense with ALWAYS: 
hành động xảy ra rất thường xuyên, nhất là khi nó 

gây khó chịu, bực mình cho người nói 

Ex: That phone was always ringing. 

 

F / WORD FORM : 

1. Vacation ( v) : kỳ nghỉ , kỳ nghỉ lễ 

 vacationer (n) 

 Vacation (n) 

2.  surprise  (n) sự bất ngờ 

 surprised  (a) bất ngờ 

3. volcano (n) núi lửa 

 volcanic (a) thuộc núi lửa 

4.  prison (n) nhà tù 

 prisoner  (n) tù nhân 

5. Accommodate (v) chỗ ở 

 Accommodation (n) 

6. Depart (v)  khởi hành 

 Departure (n) 

7. Cloud (n)  đám mây  

 Cloudy (a) 

8. Wind (n)  gió 

 Windy (a)  

9. Fame (n)  nổi tiếng  

 Farmous (a) 

 Famously (adv) 

10. arrive(v)  đến , tới 
 arrival (n) 
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